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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số:  50/2021/HS-ST 

Ngày 27/10/2021   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tôn Văn Thông 

Thẩm phán: Ông Lê Văn Phận 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lê Thanh Trang 

2. Bà Huỳnh Thị Sang 

3. Bà Cao Thị Nguyên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Vương - Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Trung - Kiểm sát viên; 

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 22/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 3 năm 

2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST-HS ngày 21 

tháng 5 năm 2021 và các Thông báo dời phiên tòa số: 201/TB-TA ngày 04/6/2021, 

số: 232/TB-TA ngày 02/7/2021, số: 253/TB-TA ngày 26/7/2021, số: 275/TB-TA 

ngày 16/8/2021, số: 325/TB-TA ngày 17/9/2021 và số: 396/TB-TA ngày 

01/10/2021, đối với bị cáo:  

Phạm Văn Th, sinh năm 1981 tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm 12, xã 

Th, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn 

hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phạm Văn T (chết) và bà Trần Thị L; tiền án: không; tiền sự: không; bị tạm 

giữ từ ngày 29/9/2020, chuyển sang tạm giam từ ngày 08/10/2020 cho đến nay; có 

mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hồ Nguyên L là Luật sư - Công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tín Nghĩa thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh; có mặt. 

- Đại diện gia đình bị cáo:  

1. Bà Trần Thị L, sinh năm 1960; nơi cư trú: Xóm 12, xã T, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình; vắng mặt. 
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2. Anh Phạm Văn Ch, sinh năm 1984; nơi cư trú: Xóm N, xã C, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình; có mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Phan Minh Châu:  

1. Ông Phan Hoàng H, sinh năm 1965; nơi cư trú: ấp T, xã Th, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre; có mặt. 

2. Bà Đinh Thị Đ, sinh năm 1962; nơi cư trú: ấp T, xã Th, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre; có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Bùi Văn Tr, sinh năm 1987; nơi cư trú: Xóm H, xã Qu, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình; có mặt. 

2. Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1994; nơi cư trú: ấp Ch, xã Th, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre; có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Chị Phan Thị Diễm Ph, sinh năm 1993; nơi cư trú: ấp B, xã H, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; vắng mặt. 

2. Anh Đỗ Thanh H, sinh năm 1983; nơi cư trú: ấp N, xã B, huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang; vắng mặt. 

3. Anh Lý Trần Thế D (B), sinh năm 1993; nơi cư trú: ấp T, xã Th, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre; vắng mặt. 

4. Ông Dương Đức K, sinh năm 1977; nơi cư trú: Xóm M, xã Th, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình; có mặt. 

5. Anh Trần Quang L, sinh năm1980; nơi cư trú: Số 327/1, Ấp M, xã S, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 14 giờ ngày 28-9-2020, bị cáo Phạm Văn Th rủ anh Bùi Văn Tr đến 

xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để bắn chim và uống cà phê thư 

giãn thì anh Tr đồng ý. Sau đó, Th điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 71B2 - 

819.29, loại Sirius, màu đỏ đen của anh Tr chở anh Tr từ thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre về hướng xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi đến gần 

cầu An Hiệp, do bị cáo Th có điện thoại nên anh Tr điều khiển xe chở bị cáo Th. 

Khi đến gần cầu Thành Triệu thuộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy thì gặp anh 

Phan Minh Ch, sinh năm 1993, nơi cư trú: ấp T, xã Th, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 71B3 - 872.16 đi theo chiều ngược lại 

và nghe anh Ch gọi “Ê, ê…”, tưởng là người quen của bị cáo Th nên anh Tr dừng 

xe lại, đồng thời anh Ch cũng dừng xe lại. Lúc này, bị cáo Th nhận ra anh Ch là 

người có mâu thuẫn với bị cáo Th do va quẹt xe trước đó. Bị cáo Th xuống xe, 

anh Tr quay xe lại dừng song song với xe của anh Ch. Bị cáo Th đi bộ lại điểm 
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bán rau củ gần lề lộ lấy 01 con dao thái Lan dài khoảng 20cm, cán màu vàng, mũi 

nhọn giấu vào túi quần để phòng thân khi có đánh nhau, rồi đi đến nơi anh Ch 

dừng xe. Khi bị cáo Th vừa đến thì anh Ch chửi thề và nói “Tưởng mày ngon, 

tưởng đã xong rồi à”, bị cáo Th chửi thề và nói “Th niên gì để bụng vậy”. Bị cáo 

Th vừa nói dứt lời thì anh Ch dùng tay đánh bị cáo Th, bị cáo Th dùng tay đỡ và 

dùng tay đánh trúng mặt anh Ch. Anh Ch đứng lên làm xe ngã và lấy dao trong 

người ra tấn công bị cáo Th, bị cáo Th tránh né và bỏ chạy. Đuổi không kịp nên 

anh Ch đi quay trở lại đứng trên Quốc lộ 57C. Lúc này, bị cáo Th quay trở lại cầm 

dao trên tay phải xông vào đánh nhau với anh Ch, bị cáo Th dùng dao đâm vào 

vùng ngực trái của anh Ch 01 nhát rồi rút dao ra, bị cáo Th lên xe kêu anh Tr chở 

về hướng thành phố Bến Tre để lẩn trốn. Anh Ch sau khi bị đâm ôm ngực đi về 

hướng xe mô tô 71B3 - 872.16 và gục xuống, anh Châu được đưa đến Bệnh viện 

Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.  

Khi anh Tr chở bị cáo Th đến dưới chân cầu Hàm Luông, anh Tr giao xe mô 

tô 71B2 - 819.29 cho bị cáo Th sử dụng. Sau đó, bị cáo Th chạy xe đến nơi ở trọ 

của anh Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1996 (nơi cư trú: xã H, huyện K, tỉnh Ninh 

Bình) thuộc ấp Phước Thành, xã Tam Phước, huyện Châu Thành sử dụng ma túy 

cùng anh Nh và một số người khác. Đến 22 giờ cùng ngày, bị cáo Th chạy xe đến 

nơi ông Dương Đức K thuê trọ ở Số 327/1, Ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến 

Tre. Khi đến cầu Lò Nha gần nhà ông K thuê trọ, bị cáo Th dừng xe và ngồi ở cầu 

Lò Nha đồng thời lấy con dao mà bị cáo Thiện dùng đâm anh C vứt xuống ao 

nước cạnh cầu Lò Nha. Sau đó, bị cáo Thi về nhà trọ của ông K. Đến 07 giờ 30 

phút ngày 29-9-2020, bị cáo Th đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến 

Tre đầu thú và khai nhận hành vi đã gây ra. Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải 

bị cáo Phạm Văn Th để tìm con dao gây án theo lời khai của bị cáo Th nhưng 

không tìm thấy. 

Quá trình điều tra thu giữ vật chứng gồm: 

* Thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi: 

- Vết màu nâu nghi máu trên xe mô tô 71B3 - 872.16. 

- Vết màu nâu nghi máu trên mặt nhựa, xi măng. 

-  01 (một) đôi dép nam màu đen. 

- 01 (một) mũ bảo hiểm màu xanh trên thân nón có dáng hoa tiết dạng hình 

con mèo và dính nhiều vết màu nâu nghi máu. 

- 01 (một) viên gạch ống 04 lỗ, kích thước 18,3cm x 8,2cm, các cạnh đầu gạch 

bị vỡ cũ và một vết vỡ mới, vết vỡ mới kích thước 4,5cm x 04cm. 

- 01 (một) con dao dài 21,3cm, lưỡi dao dài 11,3cm, nơi rộng nhất lưỡi dao 

1,6cm, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn, 01 cạnh sắc, trên lưỡi dao có 

chữ KIWIBRAND - MADE IN THAILAND (dao do Phan Văn Ch sử dụng). 
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- 01 (một) đoạn dây nhựa màu đen được quấn lại dùng để bọc lưỡi dao, kích 

thước 12cm x 2,4cm, bên trong có lót giấy màu trắng và dính nhiều vết màu nâu 

nghi máu. 

- 01 (một) nón bảo hiểm màu đen, xanh, đỏ, trắng. 

- 01 (một) xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, màu xanh đen 

bạc, biển số 71B3 - 872.16. 

- 01 (một) áo sơ mi dài tay màu nâu, hình và chữ màu đen, xanh trên thân áo 

trước bên phải có vết rách, thủng vải sắc gọn, hình bầu dục, kích thước (3,5cm x 

0,1cm), cách đường ráp tay áo bên trái 6,5cm, cách lai đứng áo 12cm, trên áo dính 

nhiều máu. 

- 01 (một) quần sọc lửng màu đen bông chấm trắng, trên quần dính nhiều máu. 

-  Tóc và máu của Phan Minh Ch. 

* Thu giữ trong quá trình khám nghiệm tại nhà trọ của Nguyễn Văn Nh: 

- 01 (một) áo đi mưa dạng cổ tròng có nón, dài tay, màu đỏ. 

- 01 (một) nón bảo hiểm màu đỏ. 

- 01 (một) viên nam châm và 40 (bốn mươi) viên bi. 

- 01 (một) ná, thân, cần ná bằng kim loại màu trắng, quấn dây vải màu đen, 

dây ná loại nhựa đàn hồi màu đỏ. 

- 01 (một) bộ đoản có 03 mũi. 

- 01 (một) ống tiêm màu trắng, nắp màu đỏ. 

- 07 (bảy) đoạn ống hút.  

- 03 (ba) mảnh giấy bạc màu trắng có dính chất màu đen. 

- 01 (một) cây kéo, mũi kéo có màu đen. 

- 02 (hai) quẹt ga màu trắng trong, đầu dưới nhãn hiệu màu vàng, đầu trên đã 

bị tháo mất. 

- 01 (một) ống nước cất được bẻ đầu trên. 

- 01 (một) đoạn ống nhựa dài 02cm được hàn kín hai đầu bên trong có chất 

bột màu trắng.  

- 02 (hai) tăm bông. 

- 01 (một) con dao thái lan cán gỗ mũi nhọn, 01 lưỡi sắc, dao dài 22,5cm, lưỡi 

dao dài 11,5cm, nơi rộng nhất 1,7cm, mặt bên lưỡi dao có hiệu “KIWI - BRAND 

MADE IN THAI LAND”. 

- 01 (một) bình ga mini màu đen đã qua sử dụng hết ga. 

- 01 (một) bình khò mini đã qua sử dụng hết ga. 

- 01 (một) chai nhựa trắng trong có nắp đậy màu đen, trên nắp chai có 02 lỗ, có 

02 đoạn ống nhựa từ trong chai ra nắp. 

* Thu giữ trong quá trình truy tìm hung khí gây án (tại Ấp 1, xã Sơn Đông, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cách nhà trọ của ông Dương Đức K khoảng 50m): 
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01 (một) con dao bằng kim loại màu trắng, dài 26,5cm, trên cán dao có chữ DYNA, 

lưỡi dao dài 16cm, mũi nhọn, có một lưỡi sắc. 

* Tạm giữ của Phạm Văn Th: 

- 01 (một) nón bảo hiểm màu đen trên vành nón bên trái bị bể, mặt trước nón 

bảo hiểm có chữ Adidas màu trắng, phía sau nón có chữ SPORT màu trắng, ở đỉnh 

nón có nhô lên hình tròn, trên nón có nhiều dấu vết trầy xước, quai nón màu đen. 

- 01 (một) điện thoại màu vàng Gold đã qua sử dụng, màn hình có nhiều vết 

rạn nứt. 

- 01 (một) đôi giày màu đen mỗi bên có 02 sọc màu trắng và 01 sọc màu đỏ. 

- Thu tóc của Phạm Văn Thiện. 

* Anh Bùi Văn Tr giao nộp: 

- 01 (một) áo khoác thun màu đen tay dài có mũ chụp, trên mũ có 01 lỗ bị 

cháy. 

- 01 (một) quần dài thun màu đen, lưng quần có dây rút, quần có 02 túi phía 

trước. 

- 01 (một) đôi dép nhựa màu đỏ, trên quai dép có vạch màu đen.  

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên Nguyễn Thị Mai C, 

địa chỉ Số 2A, Ấp B, xã Th, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, biển số đăng ký 

71B2 - 819.29. 

- 01 (một) biên nhận bán xe giữa doanh nghiệp tư nhân Ba H và Bùi Văn Tr 

ngày 24-7-2020.  

* Anh Lý Trần Thế D giao nộp: 01 (một) điện thoại di động có vỏ màu xanh, 

bàn phím số màu đen, chữ màu trắng, mặt sau điện thoại bị bể, có một sim Viettel 

(điện thoại của Phan Minh Ch). 

* Anh Trần Quang L  giao nộp (đồ vật của Phạm Văn Th): 

- 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xám xanh. 

- 01 (một) quần dài kaki màu đen. 

- 01 (một) túi rút bằng vải màu hồng bên trong có 190 viên bi sắt và 01 viên 

nam châm hình tròn.  

* Anh Nguyễn Thanh T giao nộp: 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên Lý Thanh T, địa chỉ 

Số 86, ấp H, xã Th, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, biển số đăng ký 71B3 - 

872.16.  

- 01 (một) biên nhận bán xe giữa cửa hàng mua bán xe máy Phú Kh và 

Nguyễn Thanh T ngày 21-8-2020.    

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã trả lại cho: 

- Anh Nguyễn Thanh T: 01 (một) xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda, loại xe 

Wave, màu xanh đen bạc, biển số 71B3 - 872.16; 01 (một) giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô, xe máy tên Lý Thanh T, địa chỉ Số 86, ấp H, xã Đ, huyện Mỏ Cày 
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Nam, tỉnh Bến Tre, biển số đăng ký 71B3 - 872.16 và 01 (một) biên nhận bán xe 

giữa cửa hàng mua bán xe máy Phú Kh và Nguyễn Thanh T vào ngày 21-8-2020.   

- Anh Bùi Văn Tr: 01 (một) xe mô tô loại Sirius, biển số 71B2 - 819.29; 01 

(một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên Nguyễn Thị Mai C, địa chỉ Số 

2A, ấp B, xã Th, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, biển số đăng ký 71B2 - 819.29 

và 01 (một) biên nhận bán xe giữa doanh nghiệp tư nhân Ba H và Bùi Văn Tr ngày 

24-7-2020.   

- Ông Phan Hoàng H: 01 (một) điện thoại di động có vỏ màu xanh, bàn phím 

số màu đen, chữ màu trắng, mặt sau điện thoại bị bể, có một sim Viettel.  

* Tại Bản kết luận định pháp y về tử thi số 202/TT ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bến Tre kết luận: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Vết thương vùng ngực trái hình bầu dục, bờ mép sắc gọn, nằm chếch chéo, 

đầu vết thương nằm phía trong, đuôi vết thương nằm phía ngoài, kích thước 3,5cm 

x 01cm, sâu thấu vào khoang ngực, chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới. 

- Xuất huyết, tụ máu nặng tổ chức dưới da cơ vùng ngực trái, tương ứng với 

vết thương bên ngoài. 

- Khoang liên sườn IV - V bên trái có vết thương rách da cơ làm đứt một 

phần bờ dưới xương sườn số IV và bờ trên xương sườn số V, kích thước 2,5cm x 

1,2cm. 

- Khoảng 2.500ml máu loãng và 200g máu đông trong khoang ngực trái. Xẹp 

phổi trái, vết thủng đáy phổi trái bờ mép sắc gọn, kích thước 2,5cm x 0,10cm, nhu 

mô phổi xung quanh vết thủng bị xuất huyết, tụ máu. 

- Màng ngoài tim có vết thủng, bờ mép sắc gọn, kích thước 02cm x 0,1cm, 

xung quanh vết thủng bị xuất huyết, tụ máu. Khoang màng ngoài tim có nhiều 

máu loãng và máu đông. Thành bên thất trái có vết thủng, bờ mép sắc gọn, kích 

thước 02cm x 01,cm. 

2. Nguyên nhân chết: Nạn nhân Phan Minh Ch chết do suy tuần hoàn, suy hô 

hấp cấp, hậu quả của vết thương thấu ngực trái”. 

* Tại Bản kết luận giám định cơ chế hình thành vết thương số 299/C09B ngày 

08 tháng 01 năm 2021 của Phân Viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh 

kết luận: 

“- Vết thương vùng ngực trái của ông Phan Minh Ch do vật sắc nhọn gây ra. 

- Hai con dao gửi giám định đều gây ra được tổn thương có đặc điểm như vết 

thương vùng ngực của ông Phan Minh Ch”. 

* Tại  Bản kết luận giám định ADN số 260/C09B ngày 03 tháng 02 năm 2021 

của Phân Viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 
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“- Dấu vết nâu đỏ thu trên xe mô tô, trên mặt nhựa, xi măng và trên đoạn dây 

nhựa đen đều là máu của Phan Minh Ch. 

- Không phát hiện thấy máu trên dao Thái lan”. 

* Tại Bản kết luận giám định chất ma túy số 123/2020/GĐMT ngày 07 tháng 

11 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bến Tre kết luận: “Chất 

màu trắng đựng trong 01 (một) đoạn ống nhựa được niêm phong trong phong bì 

gửi giám định là ma túy; loại: Heroine; khối lượng 0,0181 gam”. 

Quá trình điều tra, người đại diện hợp pháp cho bị hại Phan Minh Ch là ông 

Phan Hoàng H và bà Đinh Thị Đ yêu cầu Phạm Văn Th bồi thường 212.857.000 

đồng, gồm: 3.000.000 đồng chi phí cấp cứu, 60.857.000 đồng mai táng phí và 

149.000.000 đồng tổn thất tinh thần. Anh Phạm Văn Ch - đại diện gia đình bị cáo 

Phạm Minh Th đã bồi thường được 90.000.000 đồng. 

Tại Bản cáo trạng số: 22/CT-VKSBT-P1 ngày 22/3/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố Phạm Văn Th về “Tội giết người” theo quy định tại 

điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre giữ quyền công tố luận tội và 

tranh luận: khẳng định Bản cáo trạng số: 22/CT-VKSBT-P1 ngày 22/3/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố Phạm Văn Th về “Tội giết người” 

theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Th phạm “Tội giết người”; 

Về trách nhiệm hình sự: áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn Th từ 

18 năm đến 20 năm tù; 

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 591 của 

Bộ luật Dân sự. Ghi nhận bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho phía bị hại số tiền 

90.000.000 đồng; buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại theo yêu cầu của 

người đại diện hợp pháp của bị hại;  

Về xử lý vật chứng: căn cứ vào Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch 

thu tiêu hủy toàn bộ số vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

29/3/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre với Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Bến Tre. 

 - Bị cáo Phạm Văn Th trình bày lời khai: vào khoảng 15 giờ ngày 28/9/2020, 

bị cáo đến nhà trọ của ông Dương Đức K rủ anh Bùi Văn Tr đi đến xã Tiên Thủy, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để bắn chim và uống nước, khi đi bị cáo điều 

khiển xe mô tô biển số 71B2 - 819.29 chở anh Tr. Khi đến cầu An Hiệp do bị cáo 
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có điện thoại nên đổi cho anh Tr điều khiển xe mô tô chở bị cáo. Khi đến chợ Tiên 

Tây Vàm gần cầu Thành Triệu thì nghe tiếng gọi của một người đi xe gắn máy 

chạy ngược chiều, bị cáo nhìn thấy và nhận ra anh Phan Minh Ch là người có va 

quẹt xe với bị cáo trước đó. Bị cáo kêu anh Tr dừng xe lại, bị cáo nghĩ anh Ch kêu 

bị cáo lại để giải quyết mâu thuẫn trước đó nên bị cáo đi tìm hung khí để phòng 

thân. Bị cáo đi vào chợ thấy ở sạp bán trái cây có con dao thái lan nên lấy dao 

giấu trong túi quần, bị cáo nhìn thấy anh Tr đậu xe song song với anh Ch đứng nói 

chuyện. Bị cáo đi đến đứng phía sau xe của anh Tr và đứng cạnh anh Ch. Anh Ch 

chửi thề và nói “tưởng ngon rồi à, xong rồi à”, anh Ch dùng tay đánh vào ngực 

phải của bị cáo, bị cáo dùng tay phải đấm vào mặt của anh Châu 01 cái, anh Ch 

đứng lên làm xe của anh Ch bị ngã. Lúc này anh Ch cầm dao đâm bị cáo, bị cáo đi 

lùi lại né tránh, anh Châu cầm dao đuổi đâm bị cáo, bị cáo bỏ chạy nên anh Ch 

không đuổi theo kịp, anh Ch đi trở ngược về hướng xe của anh Ch, bị cáo dừng 

lại. Lúc này anh Ch tiếp tục đi về hướng bị cáo, bị cáo lấy dao trong túi quần ra đi 

lại chổ anh Ch và dùng dao đâm vào ngực trái của anh Ch 01 cái rồi rút dao ra bỏ 

chạy lên xe của anh Tr rồi kêu anh Trình chạy về hướng thành phố Bến Tre bỏ 

trốn. Trên đường đi bị cáo có kể cho anh Tr nghe là bị cáo đã đâm anh Ch. Khi 

chạy xe đến thành phố Bến Tre thì anh Tr dừng xe lại nói là đi công chuyện và 

đưa xe cho bị cáo. Bị cáo điều khiển xe đến nhà trọ của anh Nguyễn Văn Nh rồi 

cùng anh Nh sử dụng ma túy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày bị cáo đi về nhà trọ 

của ông K, khi đến cầu Lò Nha bị cáo dừng xe ngồi tại đây, bị cáo lấy dao ra và 

ném dao xuống ao nước cạnh cầu Lò Nha, sau đó bị cáo vào nhà ông K. Bị cáo 

xem tin nhanh trên điện thoại thì biết anh Ch đã chết nên sáng hôm sau bị cáo đến 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như 

nội dung Bản cáo trạng truy tố; xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Về trách 

nhiệm dân sự; bị cáo đồng ý bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của phía bị hại, bị 

cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho phía bị hại số tiền 90.000.000 

đồng. Về xử lý vật chứng; bị cáo yêu cầu tiêu hủy những tài sản đã thu giữ của bị 

cáo. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại, ông Phan Hoàng H và bà Đinh Thị Đ 

(cha, mẹ của bị hại Phan Minh Ch) trình bày lời khai: lúc xảy ra vụ án thì ông, bà 

không có trực tiếp chứng kiến. Sau khi sự việc xảy ra thì ông, bà mới biết người 

đâm bị hại Ch chết là bị cáo Th. Nay ông, bà yêu cầu; về trách nhiệm hình sự: xử 

lý bị cáo Th theo quy định của pháp luật; về trách nhiệm dân sự: yều cầu bị cáo 

Th bồi thường các khoản gồm chi phí khám điều trị và đi lại với số tiền 3.000.000 

đồng, chi phí mai táng với số tiền 60.857.000 đồng, tổn thất tinh thần với số tiền 

149.000.000 đồng. Tổng cộng: 212.857.000 đồng. Ông, bà đã nhận của gia đình bị 

cáo Th số tiền 90.000.000 đồng; về xử lý vật chứng: hiện tại ông, bà đã nhận lại 

01 điện thoại di động có vỏ màu xanh, bàn phím số màu đen, chữ màu trắng, mặt 
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sau điện thoại bị bể, có số IMEI 357134/06/711110/0, có 01 sim Viettel của bị hại 

Phan Minh Ch. Ông, bà không có yêu cầu và không trình bày gì thêm. 

- Đại diện gia đình bị cáo, anh Phạm Văn Ch (em ruột của bị cáo Th) trình 

bày lời khai: ngày 28/9/2020, bị cáo Th dùng dao đâm chết người thì gia đình anh 

không biết, sau đó mới biết. Anh có bồi thường cho gia đình bị hại Ch số tiền 

90.000.000 đồng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Th. Anh không có yêu cầu hay 

trình bày gì thêm. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, anh Bùi Văn Tr trình bày lời 

khai: ngày 27/9/2020, anh từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi về nhà ông 

Dương Đức K ở trọ tại Ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Qua 

ngày 28/9/2020, anh ở nhà ông K nghỉ ngơi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì bị 

cáo Phạm Văn Th đến rủ anh đi lên xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre để bắn chim và đến quán cà phê gội đầu thư giản. Khi đi bị cáo Th điều khiển 

xe mô tô của anh biển số 71B2 - 819.29 chở anh nhưng do bị cáo Th vừa chạy xe 

vừa nghe điện thoại nên anh kêu bị cáo Th dừng xe lại để anh chở. Khi đến khu 

vực chợ gần cầu Thành Triệu anh nghe phía bên đường có tiếng của người đàn 

ông gọi “ê, ê” anh nghĩ là bạn của bị cáo Th nên dừng xe lại, bị cáo Th bước 

xuống xe đi bộ, do xe của anh chạy qua khỏi xe của người đàn ông đó nên anh 

quay đầu xe lại và đến đậu kế bên xe người đàn ông này, sau đó mới biết người 

đàn ông này tên Châu. Lúc này bị cáo Thiện đi bộ băng qua đường đến nơi anh 

Châu đứng. Anh Châu xô ngã xe và lấy dao trong người ra đâm bị cáo Th, bị cáo 

Th bỏ chạy, anh Ch cầm dao đuổi theo không kịp nên đi trở lại nơi xe của anh Ch 

nhưng chưa đến xe mà còn đứng giữa lộ, anh không thấy bị cáo Th té ngã, anh 

thấy đánh nhau sợ liên lụy nên nổ máy xe định bỏ đi thì bị cáo Th lên xe, anh điều 

khiển xe chạy về thành phố Bến Tre, chạy được một đoạn thì trời mưa, khi dừng 

xe mặc áo mưa thì bị cáo Th nói “lúc đánh nhau có đâm người thanh niên đó, 

không biết đâm thương tích thế nào”. Khi về thành phố Bến Tre thì bị cáo Th nói 

cho mượn xe đi lại nhà bạn chơi, anh đi xe ôm đến phòng trọ của ông K lúc đó 

khoảng 16 giờ ngày 28/9/2020. Về xử lý vật chứng; hiện tại anh đã nhận lại đầy 

đủ tài sản gồm: 01 xe mô tô hiệu Sirius, biển số 71B2 - 819.29; 01 giấy chứng 

nhận đăng ký xe mô tô tên Nguyễn Thị Mai C, biển số 71B2 - 819.29; 01 biên 

nhận bán xe của doanh nghiệp tư nhân Ba H và Bùi Văn Tr ngày 24/7/2020. Anh 

không có yêu cầu và không trình bày gì thêm. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, anh Nguyễn Thanh T trình bày 

lời khai: vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/9/2020, anh điện thoại cho Phan 

Minh Ch và Lý Trần Thế D kêu chạy xe đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - tỉnh 

Bến Tre để chở anh về nhà dùm do chân anh bị gãy phải nhập viện bó bột. Anh 

kêu Ch lấy xe mô tô của anh biển số 71B3 - 872.16 đến bệnh viện chở anh, còn D 

thì chạy xe của D đến phụ chở đồ cho anh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì anh 
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D nhà ở gần cầu Thành Triệu gọi điện thoại cho anh nói Ch bị người ta đâm và 

được người dân đưa đi cấp cứu. Về xử lý vật chứng: hiện tại anh đã nhận lại đầy 

đủ tài sản gồm: 01 (một) xe mô tô biển số 71B3 - 872.16; 01 (một) giấy chứng 

nhận đăng ký xe mô tô tên Lý Thanh T, biển số 71B3 - 872.16; 01 (một) giấy biên 

nhận bán xe của Cửa hàng mua bán xe máy Phú Kh và Nguyễn Thanh T vào ngày 

21/8/2020. Anh không có yêu cầu và không trình bày gì thêm.  

- Người làm chứng Phan Thị Diễm Ph vắng mặt, nhưng trong quá trình điều 

tra có lời khai (bút lục số 344, 345): vào buổi chiều ngày 28/9/2020, chị đang bán 

thuốc tây tại tiệm thuốc “Thiên Ph” thuộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sau khi bán thuốc cho khách xong chị nhìn ra lộ thấy 

có sự việc đánh nhau. Chị thấy có 01 người thanh niên cầm dao đâm trúng vào 

ngực của một người thanh niên khác; người thanh niên bị đâm tay ôm ngực đi về 

hướng cầu Thành Triệu, người thanh niên bị đâm có cầm 01 con dao nhưng chị 

không thấy rỏ đặc điểm con dao; người thanh niên dùng dao đâm người thanh 

niên kia xong thì cầm dao đi về hướng xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre, chị không nhớ rỏ đặc điểm con dao này. 

- Người làm chứng Đỗ Thanh H vắng mặt, nhưng trong quá trình điều tra có 

lời khai: vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28/9/2020, khi anh đang bán gà ở trước 

cây xăng đối diện chợ Thành Triệu Ngoài thì thấy Phan Minh Ch điều khiển xe 

Wave màu xanh chạy từ hướng xã Tiên Thủy về xã An Hiệp. Khi Châu đến sạp 

quần áo “Bé Y” thì dừng xe lại. Sau đó anh thấy có 01 thanh niên chạy xe Sirius 

đến đậu cập kè với xe Ch. Lúc này Phạm Văn Th đi bộ từ hướng xã Tiên Thủy về 

xã An Hiệp và lại đứng sau xe của Ch. Anh thấy Th và Ch xảy ra xô xát; Ch 

xuống xe làm xe ngã sang phải, anh thấy Ch móc dao trong người ra và đâm Th, 

Th né tránh và lùi lại về hướng xã An Hiệp. Sau đó Thiện móc dao trong người ra 

và đâm lại Ch, hai bên đâm nhau qua lại thì anh thấy Ch ôm bụng đi lại chổ xe 

ngã, anh la lên “giết người, giết người” thì Th bỏ chạy lên xe người thanh niên 

chạy xe Sirius chở về hướng thành phố Bến Tre, còn Ch thì được anh và bác sĩ 

đưa lên xe đi cấp cứu. 

- Người làm chứng Lý Trần Thế D vắng mặt, nhưng trong quá trình điều tra 

có lời khai (bút lục số 356): vào khoảng 15 giờ ngày 28/9/2020, Phan Minh Ch 

gọi điện thoại rủ anh xuống bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để rước Nguyễn Thanh 

T, sau đó anh chạy xe lên ngã ba Tiên Thủy gặp Ch, anh với Ch mỗi người chạy 

01 xe xuống bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, trên đường đi anh với Ch có nói 

chuyện với nhau. Khi chạy xe tới gần cầu Thành Triệu do xe đông nên anh chạy 

xe qua trước, còn Ch chạy xe phía sau. Khi anh chạy xe đến gần cây xăng Quốc 

Thắng thuộc xã An Hiệp thì không thấy Ch chạy phía sau nên anh gọi điện thoại 

cho Ch nhưng Ch không bắt máy, anh tiếp tục chạy xe về hướng thành phố Bến 

Tre. Khi qua cầu An Hiệp anh có gọi điện thoại lại cho Ch thì có người bắt máy 
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nói Ch bị đâm chuyển đi cấp cứu rồi. Anh quay xe chạy về chợ Thành Triệu thì 

thấy xe Ch bị ngã và có nhiều vết máu nên anh báo cho gia đình Ch biết sự việc. 

- Người làm chứng Dương Đức K trình bày lời khai: vào khoảng 14 giờ 30 

phút ngày 29/9/2020, Phạm Văn Th đến nhà trọ của ông và Trần Quang L kể lại 

sự việc dùng dao đâm người khác chết, ông hỏi Th sao đâm người ta, Th trả lời 

“nó cầm dao đâm em nhưng không trúng, em bỏ chạy được một đoạn lấy được 

con dao, sau đó quay lại thì đâm người ta 01 cái rồi lên xe chạy luôn”. Ông và L 

khuyên Th ra Công an đầu thú thì Thiện đồng ý và đã ra đầu thú. 

- Người làm chứng Trần Quang L vắng mặt, nhưng trong quá trình điều tra 

có lời khai (bút lục số 368, 369): khoảng 04 giờ ngày 29/9/2020, anh thức dậy 

thấy Phạm Văn Th đang ngồi trên ghế bên hông nhà, anh mở cửa hỏi Th “mày đến 

hồi nào sao không kêu cửa”, anh ngồi uống nước trà với Th, thấy Th thơ thẩn anh 

mới hỏi Th có chuyện gì. Th nói lúc chiều đi trên đường gặp người đã va chạm 

giao thông xảy ra cự cải trước đó, nay đi trên đường gặp người đó kêu lại nên hai 

bên xảy ra cự cải đánh nhau, Th dùng dao đâm người đó, đến khoảng 22 giờ ngày 

28/9/2020 Th nhận tin người bị Th đâm đã chết. Nghe vậy anh vào nhà kêu 

Dương Đức K ra nói chuyện với Th. Anh và ông K kêu Th ra đầu thú, Th đồng ý 

và ra cơ quan Công an đầu thú. 

- Người bào chữa cho bị cáo phát biểu tranh luận: trên đường đi bị hại là 

người phát hiện ra bị cáo trước nên kêu “ê, ê”, bị cáo có trách móc bị hại “thanh 

niên gì để bụng”, bị hại chủ động đánh bị cáo trước, bị cáo bỏ chạy, bị hại đuổi 

theo không kịp nên đứng lại, bị cáo quay lại, bị hại gây sự trước, bị cáo không 

kiềm chế được nên xảy ra sự việc đánh nhau, nếu bị hại không dùng dao tấn công 

bị cáo trước thì bị cáo cũng không dùng dao tấn công bị hại. Bị cáo có các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn, ăn năn; sau khi phạm tội đã ra đầu 

thú; khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại, phía bị hại yêu cầu bồi thường 

tổng số tiền 212.857.000 đồng, trong đó có phần yêu cầu bồi thường tổn thất về 

tinh thần ở mức cao nhất là 100 tháng lương cơ sở, bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường trước số tiền 90.000.000 đồng; bị hại có một phần lỗi; Kiểm sát viên đề 

nghị xử phạt bị cáo từ 18 năm đến 20 năm tù là quá cao. Đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét áp dụng mức hình phạt và mức bồi thường thiệt hại phù hợp hơn đối với 

bị cáo. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: xin lỗi gia đình bị hại, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an tỉnh Bến Tre, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa; 

bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại 

phiên tòa; người làm chứng vắng mặt nhưng trong quá trình điều tra đã có lời khai 

làm rõ tình tiết của vụ án, việc vắng mặt người làm chứng không ảnh hưởng đến 

việc xét xử vụ án, vì vậy Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vắng mặt 

người làm chứng theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án: lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

trong quá trình điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan, người làm chứng, vật chứng được thu giữ, kết luận giám định và các tài 

liệu, chứng cứ khác đã được thu thập, có cơ sở xác định: xuất phát từ nguyên nhân 

va quẹt xe với nhau khi tham gia giao thông trước đó; nên vào khoảng 15 giờ 

ngày 28/9/2020, trên tuyến Quốc lộ 57C thuộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, bị cáo Phạm Văn Th và anh Phan Minh Ch gặp 

nhau, hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra đánh nhau. Bị cáo Phạm Văn Thiện đã 

có hành vi dùng dao thái lan đâm vào vùng ngực trái của anh Phan Minh Ch, hậu 

quả làm anh Châu tử vong. 

[3] Về tội danh: bị cáo là người thành niên, có năng lực trách nhiệm hình sự; 

xuất phát từ nguyên cớ nhỏ nhen do giữa bị cáo với bị hại có va quẹt xe với nhau 

trước đó, dẫn đến bị cáo và bị hại cự cải, đánh nhau, bị cáo đã dùng dao đâm 01 

cái vào vùng ngực trái của bị hại, hậu quả bị hại tử vong; bị cáo phạm tội với lỗi 

cố ý; hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của bị hại, gây mất 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Với ý thức, hành vi, nguyên nhân phạm tội và hậu 

quả do bị cáo gây ra, thấy rằng Bản cáo trạng số: 22/CT-VKSBT-P1 ngày 

22/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố Phạm Văn Thiện về 

“Tội giết người” với tình tiết định khung tăng nặng“Có tính chất côn đồ” theo 

điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của 

pháp luật. 

[4] Về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội; thủ đoạn, động cơ, 

mục đích phạm tội; tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra: xuất 

phát từ mâu thuẫn về việc va chạm giao thông trước đó giữa bị cáo với bị hại. Khi 

gặp lại nhau trên đường giữa bị cáo và bị hại có lời qua tiếng lại, bị hại dùng tay 

đánh bị cáo trước, bị cáo dùng tay đánh lại bị hại, bị hại sử dụng dao mang theo 
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sẵn đâm bị cáo thì bị cáo bỏ chạy, bị hại không đuổi kịp bị cáo nên dừng lại và đi 

trở lại nơi đậu xe, bị cáo quay lại dùng dao đâm bị hại. Đối với bị cáo khi gặp bị 

hại trên đường, bị cáo đã có ý thức sẽ xảy ra đánh nhau nên chủ động đi tìm dao 

trước, cất giấu dao trong người phòng để khi đánh nhau sẽ sử dụng dao; khi xảy ra 

đánh nhau, bị cáo đã sử dụng dao sắc, nhọn là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng 

ngực trái là vùng hiểm yếu trên cơ thể của bị hại nhằm thỏa mãn cơn tức giận của 

bị cáo, đã gây ra vết thương thủng đáy phổi trái, thủng màng ngoài tim, thủng 

thành bên thất trái; sau khi đâm bị hại xong bị cáo bỏ trốn đến nhà người quen sử 

dụng trái phép chất ma túy, bỏ mặc cho bị hại trong tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng; hậu quả bị hại chết do suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp, hậu quả của vết 

thương thấu ngực trái. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, thể 

hiện bản tính côn đồ, coi thường mạng sống con người, đã xâm phạm tính mạng 

của con người một cách trái pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt 

nghiêm trọng, gây nguy hiểm đặc biệt lớn cho xã hội, gây đau thương mất mác 

cho gia đình bị hại không gì bù đắp được, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo 

không có tiền án, tiền sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội tự 

nguyện bồi thường thiệt hại” theo điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; 

“Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo điểm s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự; người phạm tội ra “đầu thú” theo khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự. 

[6] Về lượng hình: căn cứ vào nhân thân của bị cáo; các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra. Xét thấy hành vi phạm tội của bị 

cáo cần phải áp dụng hình phạt tù theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Hình sự, 

để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ sức răn 

đe bị cáo và phòng ngừa chung, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đáp 

ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là các tội xâm phạm đến 

tính mạng của con người đang gây hoang mang, bức xúc trong xã hội hiện nay. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: người đại diện hợp pháp của bị hại là ông Phan 

Hoàng H và bà Đinh Thị Đ yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại các khoản gồm: 

chi phí khám điều trị và đi lại với số tiền: 3.000.000 đồng; chi phí mai táng với số 

tiền: 60.857.000 đồng; tổn thất tinh thần với số tiền: 149.000.000 đồng; tổng 

cộng: 212.857.000 đồng. Ông H và bà Đ có nhận của gia đình bị cáo số tiền: 

90.000.000 đồng; yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp số tiền: 122.857.000 đồng. Bị 

cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của ông H và bà Đ nên ghi nhận và cần buộc 
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bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền này theo yêu cầu của ông Hải và bà Đậm là 

phù hợp. 

[8] Về xử lý vật chứng:  

- Ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã:  

+ Trả lại cho anh Nguyễn Thanh T: 01 (một) xe mô tô hai bánh nhãn hiệu 

Honda, loại xe Wave, màu xanh đen bạc, biển số 71B3 - 872.16; 01 (một) giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên Lý Thanh T, địa chỉ Số 86, ấp H, xã Đ, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, biển số đăng ký 71B3 - 872.16 và 01 (một) biên 

nhận bán xe giữa cửa hàng mua bán xe máy Phú Kh và Nguyễn Thanh T vào ngày 

21-8-2020; 

+ Trả lại cho anh Bùi Văn Tr: 01 (một) xe mô tô loại Sirius, biển số 71B2 - 

819.29; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên Nguyễn Thị Mai 

C, địa chỉ Số 2A, ấp B, xã T, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, biển số đăng ký 

71B2 - 819.29 và 01 (một) biên nhận bán xe giữa doanh nghiệp tư nhân Ba H và 

Bùi Văn Tr ngày 24-7-2020; 

+ Trả lại cho ông Phan Hoàng H: 01 (một) điện thoại di động có vỏ màu 

xanh, bàn phím số màu đen, chữ màu trắng, mặt sau điện thoại bị bể, có một sim 

Viettel; 

Anh T, anh Tr và ông H không còn yêu cầu gì khác, nên Hội đồng xét xử ghi 

nhận và không xem xét gì thêm. 

- Đối với 01 (một) điện thoại màu vàng Gold đã qua sử dụng, màn hình có 

nhiều vết rạn nứt. Tại phiên tòa bị cáo cho rằng điện thoại này có giá trị sử dụng 

thấp và yêu cầu tiêu hủy, nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

- Đối với vật chứng của vụ án còn lại theo Biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 29/3/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre với Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre (cũng như được nêu ở phần trên của Bản án) cần 

tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

[9] Về các vấn đề khác: 

[9.1] Quan điểm của Kiểm sát viên về tội danh và mức hình phạt đối với bị 

cáo, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bị cáo và xử lý vật chứng của vụ án là 

phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử.  

[9.2] Quan điểm của người bào chữa có phần phù hợp với quan điểm của 

Hội đồng xét xử.  
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[9.3]  Đối với Bùi Văn Tr không biết trước hành vi của Phạm Văn Th và 

cũng không biết hậu quả mà Phạm Văn Th gây ra nên không xử lý trong vụ án 

này. 

[9.4] Đối với số ma túy loại Heroine, có khối lượng 0,0181 gam thu giữ tại 

nhà trọ mà Nguyễn Văn Nh thuê ở chưa đủ định lượng để xử lý hình sự về hành 

vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

[10] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về trách nhiệm hình sự: tuyên bố bị cáo Phạm Văn Th phạm “Tội giết 

người”; 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Th 18 (mười tám) năm tù; 

Thời hạn tù tính từ ngày 29/9/2020.  

2. Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 591 

của Bộ luật Dân sự; 

Buộc bị cáo Phạm Văn Th bồi thường thiệt hại cho ông Phan Hoàng H và bà 

Đinh Thị Đ số tiền: 212.857.000 (hai trăm mười hai triệu tám trăm năm mươi bảy 

ngàn) đồng; được khấu trừ số tiền 90.000.000 (chín mươi triệu) đồng đã bồi 

thường trước; số tiền còn lại phải tiếp tục bồi thường là: 122.857.000 (một trăm 

hai mươi hai triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn) đồng. 

Kể từ khi Bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, số tiền bồi thường nêu trên nếu chưa được thi hành thì hàng tháng 

còn phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

3. Về xử lý vật chứng: căn cứ vào Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp 

dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 

- Vết màu nâu nghi máu trên xe mô tô. 

- Vết màu nâu nghi máu trên mặt nhựa, xi măng. 

-  01 (một) đôi dép nam màu đen. 

- 01 (một) mũ bảo hiểm màu xanh trên thân nón có dáng hoa tiết dạng hình 

con mèo và dính nhiều vết màu nâu nghi máu. 

- 01 (một) viên gạch ống 04 lỗ, kích thước 18,3 x 8,2cm, các cạnh đầu gạch bị 

vỡ cũ và một vết vỡ mới, vết vỡ mới kích thước 4,5 x 04cm. 
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- 01 (một) con dao dài 21,3cm, lưỡi dao dài 11,3cm, nơi rộng nhất lưỡi dao 

1,6cm, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn, 01 cạnh sắc, trên lưỡi dao có 

chữ KIWIBRAND - MADE IN THAILAND. 

- 01 (một) đoạn dây nhựa màu đen được quấn lại dùng để bọc lưỡi dao, kích 

thước 12cm x 2,4cm, bên trong có lót giấy màu trắng và dính nhiều vết màu nâu 

nghi máu. 

- 01 (một) nón bảo hiểm màu đen, xanh, đỏ, trắng. 

- 01 (một) áo đi mưa dạng cổ tròng có nón, dài tay, màu đỏ. 

- 01 (một) nón bảo hiểm màu đỏ. 

- 01 (một) viên nam châm và 40 viên bi. 

- 01 (một) ná, thân, cần ná bằng kim loại màu trắng, quấn dây vải màu đen, 

dây ná loại nhựa đàn hồi màu đỏ. 

- 01 (một) bộ đoản có 03 mũi. 

- 01 (một) ống tiêm màu trắng, nắp màu đỏ. 

- 07 (bảy) đoạn ống hút.  

- 03 (ba) mảnh giấy bạc màu trắng có dính chất màu đen. 

- 01 (một) cây kéo, mũi kéo có màu đen. 

- 02 (hai) quẹt ga màu trắng trong, đầu dưới nhãn hiệu màu vàng, đầu trên đã 

bị tháo mất. 

- 01 (một) ống nước cất được bẻ đầu trên. 

- 02 (hai) tăm bông. 

- 01 (một) con dao Thái Lan cán gỗ mũi nhọn, 01 lưỡi sắc, dao dài 22,5cm, 

lưỡi dao dài 11,5cm, nơi rộng nhất 1,7cm, mặt bên lưỡi dao có hiệu “KIWI - 

BRAND MADE IN THAI LAND”. 

- 01 (một) bình ga mini màu đen đã qua sử dụng hết ga. 

- 01 (một) bình khò mini đã qua sử dụng hết ga. 

- 01 (một) chai nhựa màu trắng trong có nắp đậy màu đen, trên nắp chai có 02 

lỗ, có 02 đoạn ống nhựa từ trong chai ra nắp. 

- 01 (một) áo sơ mi dài tay màu nâu, hình và chữ màu đen, xanh, trên thân áo 

trước bên phải có vết rách, thủng vải sắc gọn, hình bầu dục, kích thước (3,5 x 

0,1cm), cách đường ráp tay áo bên trái 6,5cm, cách lai đứng áo 12cm, trên áo dính 

nhiều máu. 

- 01 (một) quần sọc lửng màu đen bông chấm trắng, trên quần dính nhiều máu. 

-  Tóc và máu của Phan Minh Ch. 

- 01 (một) nón bảo hiểm màu đen, trên vành nón bên trái bị bể, mặt trước nón 

bảo hiểm có chữ Adidas màu trắng, phía sau nón có chữ SPORT màu trắng, ở trên 

đỉnh nón có nhô lên hình tròn, trên nón có nhiều dấu vết trầy xước, quai nón màu 

đen. 
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- 01 (một) điện thoại màu vàng Gold đã qua sử dụng, màn hình có nhiều vết 

rạn nứt. 

- 01 (một) đôi giày màu đen, mỗi bên có 02 sọc màu trắng và 01 sọc màu đỏ. 

- Tóc của Phạm Văn Th. 

- 01 (một) áo khoác thun màu đen tay dài có mũ chụp, trên mũ có 01 lỗ bị 

cháy. 

- 01 (một) quần dài thun màu đen, lưng quần có dây rút, quần có 02 túi phía 

trước. 

- 01 (một) đôi dép nhựa màu đỏ, trên quai dép có vạch màu đen.  

- 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xám xanh. 

- 01 (một) quần dài kaki màu đen. 

- 01 (một) túi rút bằng vải màu hồng bên trong có 190 viên bi sắt và 01 viên 

nam châm hình tròn.  

01 (một) con dao bằng kim loại màu trắng, dài 26,5cm, trên cán dao có chữ 

DYNA, lưỡi dao dài 16cm, mũi nhọn, có một lưỡi sắc. 

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/3/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an tỉnh Bến Tre với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre). 

4. Về án phí: căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng 

Điều 23; Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội:  

- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Th phải nộp: 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng. 

- Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Th phải nộp: 6.142.850 (sáu triệu 

một trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm năm mươi) đồng. 

5. Về quyền và thời hạn kháng cáo: bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị 

hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền làm đơn kháng cáo Bản án 

trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa 

án cấp trên xét xử phúc thẩm.  

6. Về thi hành Bản án: trong trường hợp Bản án, quyết định được thi hành 

theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu 

thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 

các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Vụ GĐKT I – Tòa án nhân dân tối cao (1b);                                      
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1b); 

- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);  

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (1b);   

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Bến Tre (1b); 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bến Tre(1b); 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre (1b); 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre (1b); 

- UBND X. Qu, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình (1b); 

- Bị cáo (1b); 

- Người bào chữa (1b); 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại (2b); 

- Tòa Hình sự, Phòng KTNV&THA, Văn phòng TAND 

tỉnh Bến Tre (6b); 

- Lưu Hồ sơ vụ án (1b). 

 

 

 

 

 

 

Tôn Văn Thông 

  


